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So sánh đặc điểm hình thái và vi cấu tạo loài Vối ( Syzygium nervosum 

A.Cunn. ex DC.) và loài Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. 
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Tóm tắt 

Hai loài Vối và Mận thuộc họ Sim (Myrtaceae), thu hái tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 

được mô tả và so sánh chi tiết về đặc điểm hình thái, cấu trúc vi phẫu và phân tích bột 

dược liệu. Phương pháp nghiên cứu bao gồm việc phân tích, mô tả, chụp hình, và sử 

dụng kỹ thuật soi kính hiển vi quang học. Kết quả phân tích giải phẫu của rễ, thân và lá 

cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong cấu trúc của hệ thống mô dẫn ở vi phẫu rễ. Sự khác 

biệt giữa 2 loài cũng được thể hiện ở hình dạng cấu trúc của mô dẫn ở lá và cuống lá 

giữa hai loài Vối và Mận. Từ những kết quả thu được về đặc điểm hình thái và giải phẫu, 

cả hai loài cho thấy có những đặc điểm vĩ mô và vi mô riêng biệt. Sự khác biệt này có 

thể được sử dụng để phân biệt và xác định quan hệ họ hàng gần giữa các loài thực vật, 

đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu các loài thực vật. 

® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

 

Nhận           15/12/2023 

Được duyệt 22/01/2024 

Công bố      29/03/2024 

 

Từ khóa 

Syzygium nervosum, 

Syzygium samarangense, 

hình thái, giải phẫu, bột 

dược liệu, thành phần 

hóa học 

1 Đặt vấn đề 

Chi Trâm (Syzygium) họ Đào kim nương hay họ Sim 

(Myrtaceae) có hơn 1 200 loài và phân bố nhiều ở các 

khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Phần lớn các loài 

trong chi Trâm là cây thân gỗ và cây bụi thường xanh 

một số loài được trồng làm cây cảnh vì chúng có tán lá 

đẹp và một số được trồng để lấy quả ăn ở dạng quả tươi 

hay làm mứt hoặc được sử dụng làm gia vị. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về thành phần 

hóa học, tác dụng dược lý cho thấy các hợp chất tự 

nhiên từ các loài trong chi Syzygium thường có hợp chất 

thuộc các nhóm: alkaloid, flavonoid, tanin, triterpen, 

saponin, coumarin, anthraquinon, chất béo, tinh dầu, 

polyphenol [1-2];  một số loài thuộc chi Syzygium có 

tác dụng dược lý, hoạt tính sinh học về mặt chống oxy 

hóa, giảm đường huyết, kháng khuẩn và chống lại một 

loạt các tế bào ung thư mà không biểu hiện độc tính với 

tế bào bình thường [3-6]. 

Việt Nam có đến hơn 50 loài thuộc chi Syzygium, nhiều 

loài trong chi này là nguồn tài nguyên phổ biến, với 

nhiều giá trị sử dụng khác nhau như làm thuốc chữa 

bệnh, làm trà uống hàng ngày hoặc dùng trong sản xuất 

mỹ phẩm. Do đó, chúng là đối tượng được nhiều nhà 

khoa học quan tâm nghiên cứu. Nhưng chỉ một số loài 

trong chi Syzygium đã được nghiên cứu chi tiết về hình 

thái và cấu trúc giải phẫu, như Syzygium zeylanicum 

(L.) − loài Trâm vỏ đỏ [7] và Syzygium polyanthum 

(Wight) Walp − loài Sắn thuyền [8] và so sánh về mô 

gỗ đã được thực hiện cho một số loài Trâm khác [9]. 

Hai loài Vối và Mận được trồng rất thông dụng và có 

giá trị cao trong điều trị y học dân tộc, thông tin chi tiết 

về giải phẫu của chúng là hạn chế và chưa đồng bộ. 

Nghiên cứu trước đây chủ yếu dựa vào mô tả hình thái 

tổng quan, với hạn chế về giải phẫu chi tiết [10,11]. Vì 

vậy, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá 

và so sánh các đặc điểm thực vật học của hai loài Vối 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_xanh
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và Mận trong chi Trâm. Mục đích của nghiên cứu này 

là cung cấp thông tin chi tiết hơn, đồng thời đóng góp 

phần vào việc kiểm nghiệm dược liệu thông qua 

phương pháp vi học và cung cấp cơ sở dữ liệu quan 

trọng cho nghiên cứu các loài thực vật. 

2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng dùng cho nghiên cứu là rễ, thân, lá của cây 

Vối và cây Mận được thu hái vào tháng 05 năm 2023 

tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái và cấu tạo giải 

phẫu thực vật 

2.2.1.1. Thu mẫu dùng cho phân tích hình thái, giải phẫu: 

trên mỗi cây (3-4) năm tuổi, thu mẫu lá (non, trưởng 

thành, già), lặp lại 3 lần trên mỗi nhánh. Xác định tên khoa 

học của loài này dựa vào các tài liệu [10-11]. 

2.2.1.2. Khảo sát đặc điểm hình thái: các cơ quan sinh 

dưỡng thân và lá được đo bằng thước mm, quan sát bằng 

kính lúp cầm tay hay kính hiển vi soi nổi và chụp bằng 

máy ảnh Canon EOS 2000D. Đối với lá, đo ở 3 giai đoạn 

(non, trưởng thành và già), đo ở vị trí có chiều dài và rộng 

lớn nhất của lá, trung bình tỉ lệ chiều dài với chiều rộng 

được tính với 5 lần lặp lại. Các bộ phận này sau đó được 

mô tả đặc điểm hình thái và so sánh với các tài liệu như “ 

Cây cỏ Việt Nam ” [10], “Từ điển Thực vật thông dụng” 

[11] và một số tài liệu tham khảo khác [12-13]. 

2.2.1.3 Khảo sát cấu tạo giải phẫu: các bộ phận sinh 

dưỡng của cây như rễ, thân, cuống lá và phiến lá được 

cắt ngang thủ công bằng lưỡi dao lam. Đối với thân, cắt 

ngang phần lóng của các cành có đường kính từ (5-6) 

mm. Đối với phiến lá, cắt ngang đoạn 1/3 đáy phiến 

gồm gân giữa và một ít hai bên phiến lá chính thức. Đối 

với cuống lá, cắt ngang từng lát ở phần cuống nhưng 

không sát đáy và không cắt ở phần phù to. Sau đó, các 

lát cắt ngang được tẩy trắng bằng dung dịch javel, rửa 

lại bằng nước khoảng (3-4) lần và ngâm trong acid 

acetic 10 % trong 5 phút, cuối cùng nhuộm bằng thuốc 

nhuộm kép son phèn và lục iod trong 15 phút, rồi rửa 

lại bằng nước. Vi phẫu sau khi đã nhuộm xong được 

quan sát trong nước bằng kính hiển vi quang học 

Olympus CX21 ở các độ phóng đại (40X, 100X và 

400X), mỗi bộ phận được quan sát từ (10-15) lát cắt. 

Vi phẫu của các cơ quan rễ, thân, lá được mô tả cấu tạo 

giải phẫu và chụp hình.  

2.2.2. Soi bột dược liệu: lá cây 2 loài Vối và Mận thu hái 

và sấy khô ở nhiệt độ (50-60) °C và xay nhuyễn thành bột. 

Bột dược liệu được lọc qua rây có lỗ kích thước 32 mm. 

Tiếp đó, thực hiện tiêu bản giọt ép cho các bột dược liệu 

bằng cách thêm (1-2) giọt nước cất lên phiến kính, sau đó 

dùng đầu tăm lấy một lượng nhỏ bột dược liệu cho vào 

nước, khuấy nhẹ để phân tán bột và đậy kín bằng lá kính. 

Các cấu tử của dược liệu được quan sát và ghi nhận bằng 

kính hiển vi với độ phóng đại 400X và 1 000X, đồng thời 

chụp hình để lưu giữ [14-15]. 

3 Kết quả nghiên cứu 

3.1 Loài Vối ( Syzygium nervosum A.Cunn. ex DC.) 

3.1.1 Đặc điểm hình thái bên ngoài 

 
Hình 1  Đặc điểm hình thái cây Vối (Syzygium nervosum) 
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Cây thân gỗ vừa, cao từ (5-15) m có khi hơn, không 

phân nhánh ở gốc. Thân non màu xanh, tiết diện vuông 

có 4 cạnh uốn lượn; thân già màu nâu xám, tiết diện 

tròn, nhẵn. Lá đơn mọc đối, không có lá kèm. Phiến lá 

hình bầu dục, đầu nhọn gốc thuôn tròn, dài (8-20) cm, 

rộng (5-10) cm hai mặt có những đốm nâu, mặt trên 

màu xanh đậm hơn mặt dưới, bìa phiến nguyên. Gân lá 

hình lông chim, gân giữa nổi rõ ở mặt dưới, có (12-17) 

cặp gân phụ. Cuống lá màu xanh, hình trụ dài (1-1,5) 

cm, có rãnh cạn ở mặt trên.  Lá bắc giống lá thường. 

Toàn lá, cành non Vối có mùi thơm dễ chịu đặc biệt của 

Vối ( Hình 1). 

3.1.2 Đặc điểm giải phẫu 

Thân: 

Vi phẫu thân non hình chữ nhật có 4 góc bo tròn. Biểu 

bì 1 lớp tế bào hình chữ nhật, vách cellulose, kích thước 

tương đối đều, nằm sít nhau phía ngoài vách tế bào phủ 

lớp cutin và có lông che chở, lông tiết. Thân non có 

nhiều túi tiết ly bào nằm gần biểu bì. 

Vi phẫu thân già có hình dạng gần tròn, tầng bì sinh 

xuất hiện tạo thành (5-6) lớp bần ở ngoài, tế bào hình 

chữ nhật, xếp thành dãy thẳng hàng, vách tẩm chất bần 

và lục bì ở trong gồm vài lớp tế bào bị ép dẹp, vách 

cellulose xếp xuyên tâm và xuyên tâm với bần. Mô dày 

góc (4-6) lớp tế bào hình đa giác gần tròn, vách 

cellulose, kích thước không đều, sắp xếp lộn xộn. Mô 

mềm vỏ đạo (4-5) lớp tế bào hình đa giác gần tròn, hơi 

bị ép dẹp, vách cellulose, kích thước không đều sắp xếp 

lộn xộn. Trụ bì (2-3) lớp tế bào hình đa giác, hoá mô 

cứng vách tẩm chất gỗ, thành từng cụm ngay phía trên 

libe 1. 

Hệ thống dẫn kiểu hậu thể liên tục. Libe 1 tế bào hình 

đa giác, kích thước nhỏ, không đều, vách cellulose uốn 

lượn, xếp thành cụm. Libe 2 tế bào hình chữ nhật, vách 

cellulose uốn lượn, xếp liên tục thành vòng và xuyên 

tâm. Gỗ 2 nhiều, mạch gỗ 2 gần tròn hoặc đa giác, vách 

tẩm chất gỗ, kích thước không đều, xếp lộn xộn và liên 

tục; mô mềm gỗ 2 tế bào hình đa giác, vách tẩm chất 

gỗ, xếp thành dãy xuyên tâm, có những vùng mô mềm 

gỗ có vách dày hơn tạo thành vòng thường chứa rất ít 

mạch gỗ 2. Gỗ 1 gồm (2-3) mạch, tế bào hình đa giác, 

vách tẩm chất gỗ, phân hóa ly tâm; mô mềm gỗ 1 hình 

đa giác, vách cellulose sắp xếp lộn xộn. Libe 1 quanh 

tủy (4-5) lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose uốn 

lượn, xếp thành từng cụm gần như tạo thành vòng liên 

tục. Phía dưới libe quanh tủy có (2-3) lớp tế bào mô 

cứng, nằm thành cụm. Mô mềm tủy đạo, tế bào hình 

tròn hay bầu dục, kích thước không đều, vách cellulose 

càng vào trong càng to dần. Tinh thể calci oxalat hình 

khối hoặc hình cầu gai kích thước không đều có nhiều 

trong mô mềm tủy và libe 2, ít hơn trong mô mềm vỏ 

(Hình 2). 

 
Hình 2  Cấu tạo giải phẫu thân cây Vối (Syzygium nervosum)  

 

Lá: 

Vi phẫu lá đối xứng qua mặt phẳng, được chia thành 2 

phần là gân giữa và phiến lá chính thức. Trong đó kích 

thước vùng gân giữa lớn hơn gấp (3-4) lần so với phiến 

lá. Cấu tạo của lá từ trên xuống dưới gồm có các mô: 

Gân giữa: vi phẫu mặt trên hơi lõm, mặt dưới lồi nhiều 
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và tròn. Biểu bì 1 lớp tế bào hình đa giác, kích thước 

không đều, tế bào biểu bì trên nhỏ hơn biểu bì dưới, lớp 

cutin khá dày, có nhiều lông che chở đơn bào vách rất 

dày. Mô dày góc trên, (4-5) lớp tế bào hình đa giác, 

vách cellulose, kích thước không đều, xếp lộn xộn. Mô 

mềm đạo, nhiều lớp tế bào hình đa giác hoặc gần tròn, 

vách cellulose, kích thước to. Hệ thống dẫn hình cung 

với 2 đầu phía trên cung libe gỗ mở rộng bè ra với sự 

xắp xếp gỗ ở trên libe ở dưới. Gỗ 1, gồm có mạch gỗ 1 

và mô mềm gỗ 1. Mạch gỗ 1 tế bào hình đa giác, vách 

tẩm chất gỗ, kích thước không đều, xếp lộn xộn; mô 

mềm gỗ, tế bào hình đa giác nhỏ, vách tẩm chất gỗ, vài 

lớp phía dưới tế bào vách cellulose; libe 1 tế bào hình 

đa giác, vách cellulose uốn lượn, xếp lộn xộn. Sợi mô 

cứng và tế bào mô cứng vách dày tẩm chất gỗ, xếp 

thành vòng ngoài vòng mô dẫn. Túi tiết ly bào ở gần 

biểu bì của gân giữa và thịt lá. Mô dày góc dưới, (7-8) 

lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose, kích thước 

không đều, xếp lộn xộn. Tinh thể calci oxalat hình khối 

kính thước (9-12) μm và hình cầu gai kính thước (8-10) 

μm trong mô mềm và libe 1 (Hình 3). 

Phiến lá: 

Tế bào biểu bì trên hình chữ nhật, vách cellulose, mặt 

ngoài phủ lớp cutin mỏng. Tế bào biểu bì dưới kích 

thước gần bằng tế bào biểu bì trên, có lỗ khí nhiều và 

nhô cao hơn biểu bì. Mô mềm giậu, (1-2) lớp tế bào 

thuôn dài, vách cellulose, nằm ngay dưới và vuông góc 

với biểu bì trên. Mô mềm khuyết (8-9) lớp tế bào hình 

đa giác hay chữ nhật, vách cellulose, kích thước không 

đều có các khuyết lớn. Thịt lá có cấu tạo dị thể bất đối 

xứng. Trong vùng mô mềm giậu và mô mềm khuyết có 

các bó mạch phụ với sự sắp xếp gỗ ở trên libe ở dưới, 

giống cấu trúc bó mạch chính. Tinh thể calci oxalat 

hình cầu gai kính thước (8-10) μm có nhiều rải rác trong 

mô mềm khuyết ( Hình 3). 

 
Hình 3  Cấu tạo giải phẫu lá cây Vối (Syzygium nervosum)  

 

Cuống lá: 

Vi phẫu có mặt trên hơi phẳng, mặt dưới lồi tròn. Biểu 

bì tế bào hình chữ nhật, vách cellulose có lớp cutin 

khá dày, có nhiều lông che chở đơn bào vách rất dày. 

Mô dày góc trên (4-5) lớp tế bào vách cellulose xếp 

lộn xộn, hình dạng thay đổi. Mô mềm tế bào hình đa 

giác, vách cellulose kích thước không đều sắp xếp lộn 

xộn. Vài tế bào mô cứng hình đa giác, vách tẩm chất 

gỗ trong mô mềm phía trên và dưới cung libe gỗ. Hệ 

thống dẫn hình cung với 2 đầu phía trên cung libe gỗ 

mở rộng bè ra, giống gân giữa lá với sự sắp xếp gỗ ở 

trên và libe ở dưới, phía trên gỗ 1 có libe trong. Mạch 

gỗ 1 hình đa giác, xếp thành dãy (3-10) mạch, mạch 

gỗ to thường ở giữa của dãy. Mô mềm gỗ 1 tế bào hình 

đa giác, vách tẩm gỗ hoặc cellulose, xếp thành (1-2) 

dãy, xen kẽ với các dãy mạch gỗ. Libe 1 liên tục, tế 

bào hình đa giác, vách cellulose uốn lượn, xếp lộn 

xộn. Libe trong có cấu tạo giống libe 1, nằm cách gỗ 
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vài lớp mô mềm. Mô dày góc dưới (5-7) lớp tế bào 

hình tròn, kích thước nhỏ hơn vùng mô dày góc  trên. 

Nhiều túi tiết ly bào nằm gần biểu bì và trong vùng 

mô mềm. Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kích thước 

(8-10) μm có rất nhiều trong vùng mô dày, mô mềm, 

libe 1 và libe trong ( Hình 4). 

 
Hình 4  Cấu tạo giải phẫu cuống lá cây Vối (Syzygium nervosum) 

 

Rễ: 

Vi phẫu cắt ngang hình tròn, vùng vỏ chiếm 1/3 bán 

kính vi phẫu, vùng trung trụ chiếm 2/3. Cấu tạo từ ngoài 

vào trong gồm có các mô: 

Bần gồm (5-7) lớp tế bào hình chữ nhật, vách tẩm chất 

bần, kích thước khá đều xếp dãy xuyên tâm. Nhu bì từ 

(1-2) lớp tế bào hình chữ nhật, vách cellulose, kích 

thước khá đều, xếp thành dãy xuyên tâm với bần. Mô 

mềm vỏ đạo gồm (2-3) lớp tế bào, hình đa giác gần tròn 

hay bầu dục, vách cellulose kích thước không đều, xếp 

lộn xộn. Trụ bì (1-2) lớp tế bào hóa sợi cứng thành từng 

cụm trên đầu các chùy libe. Mỗi chùy libe gồm có: libe 

1 ngay dưới cụm sợi trụ bì, tế bào hình đa giác nhỏ, 

vách cellulose uốn lượn, tế bào sắp xếp lộn xộn thành 

từng cụm; libe 2 kết tầng, (3-4) lớp tế bào hình chữ 

nhật, vách cellulose, xếp khít nhau thành dãy xuyên 

tâm. Tầng sinh libe gỗ ở giữa libe 2 và gỗ 2. Gỗ cấp 2 

gồm có mô mềm gỗ 2 và mạch gỗ 2; mạch gỗ 2 nhiều 

mạch gỗ hình đa giác, vách tẩm chất gỗ, kích thước 

không đều, xếp rời rạc thành từng cụm; mô mềm gỗ 2 

tế bào hình đa giác, vách hóa gỗ dày, xếp thành dãy 

thẳng hàng xuyên tâm. Tia tủy (2-3) dãy tế bào, mở 

rộng về phía trụ bì. Gỗ cấp 1 gồm các bó dưới gốc tia 

tủy, mỗi bó gồm (3-4) mạch hình đa giác, vách tẩm chất 

gỗ, kích thước nhỏ không đều, phân hoá hướng tâm. 

Mô mềm tủy tế bào hình gần tròn, có tế bào vách tẩm 

chất gỗ, có những tế bào vách cellulose xếp chừa những 

đạo nhỏ. Tế bào tiết tinh dầu rải rác trong mô mềm tuỷ. 

Rải rác trong mô mềm và libe 2 có tinh thể calci oxalat 

hình cầu gai kính thước (8-10) μm ( Hình 5). 

3.1.3 Đặc điểm bột dược liệu:  

Bột dược liệu lá trưởng thành có màu nâu hơi vàng và 

thơm mùi Vối, nếm có vị chát, có lẫn sợi, gồm các 

thành phần cấu tử sau: mảnh biểu bì dưới tế bào hình 

đa giác xếp khít nhau, trên đó có nhiều tế bào lỗ khí; 

mảnh mô mềm tế bào hình bầu dục hay đa giác gần tròn 

vách mỏng; mảnh mạch xoắn, mảnh mạch vòng, sợi, 

tinh thể calci oxalat hình cầu gai; tế bào mô cứng hình 

đa giác vách tương đối dày có khoang lớn, đứng riêng 

lẻ hoặc thành từng đám (Hình 6). 
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Hình 5  Cấu tạo giải phẫu rễ cây Vối (Syzygium nervosum) 

 

 
Hình 6  Đặc điểm bột dược liệu lá cây Vối (Syzygium nervosum) 

3.2  Loài Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry) 

3.2.1  Đặc điểm hình thái bên ngoài 

 
Hình 7  Đặc điểm hình thái cây Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry)  
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Cây thân gỗ cao (3-12) m, thân ngắn và cong, đường 

kính (25-50) cm, thường phân nhánh gần gốc và tán 

rộng, không đều. Thân non màu xanh, tiết diện gần tròn; 

thân già màu nâu xám, tiết diện tròn, sần xùi. Lá đơn 

mọc đối, hình elip đến thuôn dài, đáy tròn hay hơi hình 

tim, kích thước (10-25) cm × (5-12) cm, mép mỏng, có 

đốm nâu ở 2 mặt, mặt trên màu xanh đậm hơn mặt dưới, 

bìa phiến nguyên, khi dập có mùi thơm khá nồng; không 

có lá kèm. Gân lá hình lông chim, gân giữa nổi rõ ở mặt 

dưới, có (12-16) cặp gân phụ. Cuống lá có màu xanh 

hoặc nâu xám, hình trụ dày, dài (4-8) mm, có rãnh cạn ở 

mặt trên. Lá bắc giống lá thường. Toàn lá, cành non và 

hoa có mùi thơm dễ chịu đặc biệt của cây Mận (Hình 7). 

3.2.2 Đặc điểm giải phẫu 

Thân: 

Vi phẫu thân non hình gần tròn. Biểu bì 1 lớp tế bào 

hình chữ nhật, vách cellulose, kích thước tương đối 

đều, nằm sít nhau phía ngoài vách tế bào phủ lớp cutin, 

có lông che chở và lông tiết. Vi phẫu thân già có tầng 

bì sinh xuất hiện tạo thành (5-6) lớp bần ở ngoài, tế bào 

hình chữ nhật, xếp thành dãy thẳng hàng, vách tẩm chất 

bần và lục bì ở trong gồm vài lớp tế bào bị ép dẹp, vách 

cellulose xếp xuyên tâm với bần. Mô dày góc (4-5) lớp 

tế bào hình đa giác, vách cellulose,  kích thước không 

đều, sắp xếp lộn xộn. Mô cứng (4-5) lớp tế bào hình đa 

giác vách tẩm chất gỗ, xếp thành vòng xung quanh vi 

phẫu thân tạo thành vòng đai mô cứng. Mô mềm vỏ đạo 

(3-4) lớp tế bào hình đa giác gần tròn, hơi bị ép dẹp, 

vách cellulose, kích thước không đều sắp xếp lộn xộn. 

Sợi mô cứng (2-3) lớp hình đa giác, vách tẩm chất gỗ, 

thành từng cụm ngay phía trên libe 1. 

Hệ thống dẫn kiểu hậu thể liên tục. Libe 1 tế bào hình 

đa giác, kích thước nhỏ, không đều, vách cellulose uốn 

lượn, xếp thành cụm. Libe 2 tế bào hình chữ nhật, vách 

cellulose uốn lượn, xếp xuyên tâm và liên tục thành 

vòng. Gỗ 2 nhiều gấp (4-5) lần so với libe, mạch gỗ gần 

tròn hoặc đa giác, vách tẩm chất gỗ, kích thước không 

đều, xếp lộn xộn và liên tục; mô mềm gỗ tế bào hình đa 

giác, vách tẩm chất gỗ, xếp thành dãy xuyên tâm, có 

những vùng mô mềm gỗ có vách dày hơn tạo thành 

vòng thường chứa rất ít mạch gỗ. Gỗ 1 gồm (2-3) mạch, 

tế bào hình đa giác, vách tẩm chất gỗ, phân hóa ly tâm; 

mô mềm gỗ 1 hình đa giác, vách cellulose. Ngay dưới 

vùng gỗ 1 có các tế bào mô cứng xếp thành cụm. Libe 

1 quanh tủy (4-5) lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose 

uốn lượn, xếp thành từng cụm gần như tạo thành vòng 

liên tục. Phía dưới libe quanh tủy có (2-3) lớp tế bào 

mô cứng xếp thành vòng quanh tủy. Mô mềm tủy đạo, 

tế bào hình tròn hay bầu dục, kích thước không đều, 

vách cellulose càng vào trong càng to dần. Tinh thể 

calci oxalat hình khối hoặc hình cầu gai kích thước 

không đều có nhiều trong mô mềm tủy và libe 2, ít hơn 

trong mô mềm vỏ ( Hình 8 ). 

 
Hình 8  Cấu tạo giải phẫu thân cây Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry)  
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Lá: 

Vi phẫu lá đối xứng qua mặt phẳng, được chia thành 2 

phần là gân giữa và phiến lá chính thức. Trong đó kích 

thước vùng gân giữa lớn hơn gấp (3-4) lần so với phiến 

lá. Cấu tạo của lá từ trên xuống dưới gồm có các mô: 

Gân giữa: vi phẫu có mặt trên hơi lồi lên, mặt dưới lồi 

nhiều và tròn. Biểu bì 1 lớp tế bào hình đa giác, kích 

thước tương đối đều, biểu bì trên nhỏ hơn biểu bì dưới, 

phủ mặt ngoài lớp tế bào biểu bì có lớp cutin khá dày, 

có nhiều lông che chở đơn bào vách rất dày. Mô dày 

góc trên, (4-5) lớp tế bào hình đa giác, vách cellulose, 

kích thước không đều, xếp lộn xộn. Mô mềm đạo, nhiều 

lớp tế bào hình đa giác hoặc gần tròn, vách cellulose, 

kích thước to. Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu cung 

libe gỗ uốn cong vào bên trong, với sự sắp xếp gỗ ở 

trên libe ở dưới. Gỗ 1, gồm có mạch gỗ 1 và mô mềm 

gỗ 1. Mạch gỗ 1 tế bào hình đa giác, vách tẩm chất gỗ, 

kích thước không đều to dần xuống dưới, xếp thành 

từng dãy, mỗi dãy mạch gỗ có từ (3-8) mạch gỗ; mô 

mềm gỗ, tế bào hình đa giác nhỏ, vách tẩm chất gỗ, vài 

lớp phía dưới tế bào vách cellulose; libe 1 tế bào hình 

đa giác, vách cellulose uốn lượn, xếp lộn xộn. Sợi mô 

cứng và tế bào mô cứng vách dày tẩm chất gỗ, xếp rải 

rác ngay dưới libe 1. Túi tiết ly bào ở gần biểu bì của gân 

giữa và thịt lá. Mô dày góc dưới, (7-8) lớp tế bào hình đa 

giác, vách cellulose, kích thước không đều, xếp lộn xộn. 

Tinh thể calci oxalat hình khối kính thước (9-12) μm và 

hình cầu gai kính thước (8-10) μm trong mô mềm và libe 

1 ( Hình 9 ). 

Phiến lá: 

Tế bào biểu bì trên hình chữ nhật, vách cellulose, mặt 

ngoài phủ lớp cutin mỏng. Tế bào biểu bì dưới kích 

thước gần bằng tế bào biểu bì trên, lỗ khí nhiều và nhô 

cao hơn biểu bì. Mô giậu, 1 lớp tế bào thuôn dài, vách 

cellulose, nằm ngay dưới và vuông góc với biểu bì trên. 

Mô mềm khuyết (8-9) lớp tế bào hình đa giác hay chữ 

nhật, vách cellulose, kích thước không đều có các 

khuyết lớn. Thịt lá có cấu tạo dị thể bất đối xứng. Trong 

vùng mô mềm giậu và mô mềm khuyết có các bó mạch 

phụ với sự sắp xếp gỗ ở trên libe ở dưới, giống cấu trúc 

bó mạch chính.Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kính 

thước (8-10) μm có nhiều xếp thành 1 dãy trong vùng 

mô mềm giậu ( Hình 9 ). 

 
Hình 9  Cấu tạo giải phẫu lá cây Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry) 

Cuống Lá: 

Vi phẫu có mặt trên hơi phẳng, mặt dưới lồi tròn. Biểu 

bì tế bào hình chữ nhật, vách cellulose có lớp cutin khá 

dày, có nhiều lông che chở đơn bào vách rất dày. Mô 

dày góc trên (4-5) lớp tế bào vách cellulose xếp lộn xộn, 

hình dạng thay đổi. Mô mềm nhiếu lớp tế bào hình đa 

giác, vách cellulose kích thước không đều sắp xếp lộn 

xộn. Có nhiều tế bào mô cứng và sợi mô cứng hình đa 

giác, vách tẩm chất gỗ trong mô mềm phía trên và dưới 

cung libe gỗ. Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu cung 
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libe gỗ uốn cong vào bên trong, có hình dạng gần tròn 

với sự sắp xếp gỗ ở trên và libe ở dưới, phía trên gỗ 1 có 

libe trong. Mạch gỗ 1 hình đa giác, xếp thành dãy (3-10) 

mạch, mạch gỗ to thường ở giữa của dãy. Mô mềm gỗ 1 

tế bào hình đa giác, vách tẩm gỗ hoặc cellulose, xếp 

thành (1-2) dãy, xen kẽ với các dãy mạch gỗ. Libe 1 liên 

tục, tế bào hình đa giác, vách cellulose uốn lượn, xếp lộn 

xộn. Libe trong có cấu tạo giống libe 1, nằm cách gỗ vài 

lớp mô mềm. Mô dày góc dưới (5-7) lớp tế bào hình tròn, 

kích thước nhỏ hơn vùng mô dày góc  trên. Nhiều túi tiết 

ly bào nằm gần biểu bì và trong vùng mô mềm. Tinh thể 

calci oxalat hình cầu gai kích thước (8-10) μm có rất 

nhiều trong vùng mô dày, mô mềm và tạo thành 1 vòng 

xung quanh hệ thống mô dẫn ( Hình 10 ). 

 
Hình 10  Cấu tạo giải phẫu cuống lá cây Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry) 

Rễ: 

Vi phẫu cắt ngang hình tròn, vùng vỏ chiếm 1/4 bán 

kính vi phẫu, vùng trung trụ chiếm 3/4. Cấu tạo từ ngoài 

vào trong gồm có các mô: 

Bần gồm (7-8) lớp tế bào hình chữ nhật, vách tẩm chất 

bần, kích thước khá đều xếp dãy xuyên tâm. Nhu bì từ 

(1-2) lớp tế bào hình chữ nhật, vách cellulose, kích 

thước khá đều, xếp thành dãy xuyên tâm với bần. Mô 

mềm vỏ đạo gồm (2-3) lớp tế bào, hình đa giác gần tròn 

hay bầu dục, vách cellulose kích thước không đều, xếp 

lộn xộn. Trụ bì (1-2) lớp tế bào hóa sợi cứng thành từng 

cụm trên đầu các chùy libe. Mỗi chùy libe gồm có: libe 

1 ngay dưới cụm sợi trụ bì, tế bào hình đa giác nhỏ, 

vách cellulose uốn lượn, tế bào sắp xếp lộn xộn thành 

từng cụm; libe 2 kết tầng, (3-4) lớp tế bào hình chữ 

nhật, vách cellulose, xếp khít nhau thành dãy xuyên 

tâm. Libe 2 tạo thành vòng, tia libe rộng cắt vòng libe 

thành từng cụm trên đầu cụm mạch gỗ 2. Tầng sinh libe 

gỗ ở giữa libe 2 và gỗ 2. Gỗ cấp 2 gồm có mô mềm gỗ 

2 và mạch gỗ 2; mạch gỗ 2 nhiều mạch gỗ hình đa giác, 

vách tẩm chất gỗ, kích thước không đều, xếp rời rạc; 

mô mềm gỗ 2 tế bào hình đa giác, vách hóa gỗ dày, xếp 

thành dãy thẳng hàng xuyên tâm. Vi phẫu rễ có cấu tạo 

gỗ 2 chiếm tâm. Tia tủy (2-3) dãy tế bào, mở rộng về 

phía trụ bì. Tế bào tiết tinh dầu rải rác trong mô mềm 

tuỷ. Rải rác trong mô mềm và libe 2 có tinh thể calci 

oxalat hình cầu gai kính thước (8-10) μm (Hình 11). 

3.2.3 Bột dược liệu 

Bột dược liệu lá trưởng thành có màu xanh hơi sẫm và 

thơm mùi Mận, vị chát, có lẫn sợi, gồm các thành phần 

cấu tử sau: mảnh biểu bì tế bào hình đa giác xếp khít 

nhau, trên đó có nhiều tế bào lỗ khí và lông che chở đa 

bào. Mảnh mô mềm tế bào hình bầu dục hay đa giác 

gần tròn vách mỏng. Mảnh mạch xoắn, mảnh mạch 

điểm, mảnh mang màu, sợi, tinh thể calci oxalat hình 

cầu gai và hình khối. Tế bào mô cứng hình đa giác vách 

tương đối dày có khoang lớn, đứng riêng lẻ hoặc thành 

từng đám (Hình 12). 
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Hình 11  Cấu tạo giải phẫu rễ cây Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry) 

 

 
Hình 12  Đặc điểm bột dược liệu lá cây  Mận ( Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry) 

4 Bàn luận 

Kết quả nghiên cứ cho thấy các cây trong chi thường 

thân gỗ vừa hay to và có khi rất cao; lá đơn, mọc đối, 

không có lá kèm; phiến lá nguyên, dày, cứng, có thể có 

nhiều chấm trong do túi tiết tạo ra, hình dạng và vị trí 

của lá có thể thay đổi tùy theo cành non hay già; hoa có 

thể mọc riêng lẻ hay tụ thành chùm, chùm xim, xim ở 

nách lá hay ngọn cành. So sánh với các kết quả nghiên 

cứu của nhóm tác giả Dương Nguyên Xuân Lâm (2023) 

và Abdulrahman (2018) cho thấy hầu hết có sự tương 
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đồng về đặc điểm hình thái các loài trong cùng chi 

Trâm [7, 8] và đặc điểm hình thái của 2 loài Vối và Mận 

giống với đặc điểm của 2 loài đã được nêu trong các tài 

liệu [10-11]. 

Tuy nhiên ngoài những đặc điểm tương đồng giống nhau 

về đặc điểm hình thái thì giữa 2 loài này cũng sẽ có những 

đặc điểm khác biệt rõ được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1  So sánh đặc điểm khác nhau về  hình thái  giữa 2 loài Vối và Mận 

 Vối Mận 

Thân Thân non màu xanh, tiết diện vuông có 4 

cạnh uốn lượn. 

Thân già màu nâu xám, nhẵn. 

Không phân nhánh ở gốc 

Thân non màu xanh, tiết diện gần tròn. 

Thân già màu nâu xám, sần sùi. 

Thường phân nhánh gần gốc và tán rộng, 

không đều 

Lá Phiến lá hình bầu dục, đầu nhọn gốc thuôn, 

dài (8-20 ) cm, rộng (5-10) cm, bìa phiến 

nguyên. Có mùi thơm đặc trưng của Vối. 

Phiến lá hình elip đến thuôn dài, đáy tròn hay 

hơi hình tim, kích thước (10-25) cm × (5-12) 

cm, mép mỏng, bìa phiến nguyên. Có mùi 

thơm đặc trưng của Mận. 

Cuống 

lá 

Cuống lá màu xanh, hình trụ  dài (1-1,5) cm, 

có rãnh cạn ở mặt trên. 

Cuống lá có màu xanh hoặc nâu xám, hình trụ 

ngắn dày, dài (4-8) mm, có rãnh cạn ở mặt trên. 
 

Về cấu tạo giải phẫu 2 loài này đều có nhiều túi tiết ly 

bào, tinh thể calci oxalat hình cầu gai, tế bào mô cứng 

hay hệ thống cấu trúc mô dẫn ở thân với sự sắp xếp gỗ 

xếp chồng lên libe và có mạch gỗ 1 phân hóa ly tâm; 

cấu trúc mô dẫn ở lá gỗ nằm ở trên libe ở dưới hay phiến 

lá có cấu tạo dị thể bất đối xứng. Thì giữa 2 loài này có 

các đặc điểm khác biệt rõ rệt về cấu tạo giải phẫu được 

thể hiện trong Bảng 2. 

   Bảng 2 So sánh đặc điểm khác nhau về vi cấu tạo giữa 2 loài Vối và Mận 

 Vối Mận 

Rễ -Hệ thống mô dẫn cấp 2; có libe 2 kết tầng; gỗ 2 

không chiếm tâm; có gỗ cấp 1 gồm các bó dưới 

gốc tia tủy, mỗi bó gồm (3-4) mạch hình đa 

giác, vách tẩm chất gỗ, kích thước nhỏ không 

đều, phân hoá hướng tâm. 

Hệ thống mô dẫn cấp 2; có libe 2 kết tầng; gỗ 2 

chiếm tâm 

Thân Trụ bì (2-3) lớp tế bào hình đa giác, hoá mô 

cứng vách tẩm chất gỗ, thành từng cụm ngay 

phía trên libe 1. 

Mô cứng (4-5) lớp tế bào hình đa giác vách tẩm chất 

gỗ, xếp thành vòng xung quanh vi phẫu thân tạo 

thành vòng đai mô cứng. Trụ bì  (2-3) lớp sợi  mô 

cứng hình đa giác, vách tẩm chất gỗ, thành từng cụm 

ngay phía trên libe 1. 

Gân giữa 

lá 

Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu phía trên 

cung libe gỗ mở rộng bè ra với sự sắp xếp gỗ ở 

trên libe ở dưới. Sợi mô cứng và tế bào mô cứng 

vách dày tẩm chất gỗ, xếp thành vòng ngoài 

vòng mô dẫn. 

Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu cung libe gỗ uốn 

cong vào bên trong, với sự sắp xếp gỗ ở trên libe ở 

dưới. 

Phiến lá Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kính thước (8-

10) μm có nhiều rải rác trong mô mềm khuyết 

Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kính thước (8-10) 

μm có nhiều xếp thành 1 dãy trong vùng mô mềm 

giậu 

Cuống lá - Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu phía trên 

cung libe gỗ mở rộng bè ra, giống gân giữa lá 

với sự sắp xếp gỗ ở trên và libe ở dưới, phía trên 

gỗ 1 có libe trong. 

- Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kích thước 

(8-10) μm có rất nhiều trong vùng mô dày, mô 

mềm, libe 1 và libe trong 

- Hệ thống dẫn hình cung với 2 đầu cung libe gỗ uốn 

cong vào bên trong, có hình dạng gần tròn với sự sắp 

xếp gỗ ở trên và libe ở dưới, phía trên gỗ 1 có libe 

trong.  

- Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kích thước (8-10) 

μm có rất nhiều trong vùng mô dày, mô mềm và tạo 

thành 1 vòng xung quanh hệ thống mô dẫn 
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4 Kết luận 

Nghiên cứu này trình bày một tập hợp các đặc điểm 

hình thái và vi cấu trúc giải phẫu của hai loài Vối và 

Mận. Kết quả phân tích cho thấy rằng đặc điểm hình 

thái thân loài Vối không phân nhánh ở gốc và thân non 

có thiết diện vuông, phiến lá hình bầu dục với đầu nhọn 

gốc thuôn và cuống lá dài khoảng (1-1,5) cm. Ngược 

lại, thân loài Mận có phân nhánh ở gốc và thân non có 

thiết diện tròn, phiến lá hình elip thuôn dài với đáy tròn 

và cuống lá ngắn khoảng (4-8) mm. Về giải phẫu mô 

dẫn ở rễ, loài Mận có đặc điểm gỗ 2 chiếm tâm, trong 

khi loài Vối gỗ 2 không chiếm tâm; gỗ cấp 1 của loài 

Mận gồm các bó dưới gốc tia tủy phân hoá hướng tâm. 

Ngoài ra, những đặc điểm khác nhau về hình dạng cấu 

trúc mô dẫn lá, cuống lá của cả hai loài cũng đóng góp 

vào việc phân biệt chúng trong thí nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái và giải phẫu 

của cả hai loài Trâm không chỉ có giá trị trong việc 

phân biệt và định danh các loài thực vật có quan hệ họ 

hàng gần, mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng hỗ trợ 

cho các nghiên cứu về đa dạng thực vật. Nghiên cứu 

này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về các đặc điểm của chi 

Trâm mà còn tạo ra nền tảng cơ bản cho những hướng 

nghiên cứu tiếp theo, bao gồm cả việc xác định quan hệ 

di truyền giữa các loài thông qua ứng dụng các phương 

pháp sinh học phân tử tiên tiến. Điều này mở ra những 

triển vọng mới cho các nghiên cứu chi tiết hơn. 
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Comparison of morphological and anatomical characteristics of Syzygium nervosum A.Cunn. ex 

DC. and Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry belonging to the genus Syzygium- 

family Myrtaceae 

Tran Thi Ngoc Hai 

Faculty of Pharmacy, Nguyen Tat Thanh University 
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Abstract  Two species "Voi" ( Syzygium nervosum) and "Man" ( Syzygium samarangense ) belonging to the Sim 

family (Myrtaceae), collected in Ho Chi Minh City, were described and compared in detail in terms of 

morphological characteristics, microscopic structure and analysis of medicinal properties. Research methods 

include analysis, description, photography, and use of optical microscopy techniques. The results of anatomical 

analysis of roots, stems and leaves show clear differences in the structure of the conducting tissue system in root 

microanatomy. The difference between the two species is also shown in the structural shape of the conducting 

tissue in the leaves and petioles between the two species Voi and Man. From the results obtained on morphological 

and anatomical characteristics, both species show distinct macroscopic and microscopic characteristics. Noticing 

these differences can be used to distinguish and identify close relationships between plant species, and provides an 

important database for the study of plant species.  

Keywords  Syzygium nervosum, Syzygium samarangense, morphology, anatomy, medicinal powder, chemical 

composition. 

  


